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QUY CHẾ THÍ ĐIỂM 

HỖ TRỢ KINH PHÍ THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT, CHẤM ĐIỂM THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

(Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-LĐLĐ ngày     /3/2021                              của LĐLĐ thành phố Hà Nội)         
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về thí điểm hỗ trợ kinh phí đối với tập thể, cá nhân là cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), bao gồm: TƯLĐTT doanh nghiệp, TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng
1. Đối tượng áp dụng:
LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội và cá nhân thuộc các đơn vị này.

2. Điều kiện áp dụng:
Các bản TƯLĐTT doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp được ký mới hoặc ký lại kể từ ngày 01/01/2021 và được chấm điểm, xếp loại theo khung tiêu chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ Thành phố ban hành.
Điều 3. Nguyên tắc, quy trình đánh giá xếp loại
Thỏa ước lao động tập thể được đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo đúng quy trình, khung tiêu chí do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành và hướng dẫn số 24/HD-LĐLĐ ngày 15/12/2014 của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại và chi hỗ trợ phải đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch và kịp thời.

Chương II

CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TƯLĐTT

Điều 4. Hội đồng đánh giá, xếp loại.
1. Liên đoàn lao động Thành phố thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá, xếp loại TƯLĐTT làm cơ sở để xét hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân. Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; các phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố là phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trưởng Ban Chính sách Pháp luật là ủy viên thường trực; các thành viên, thư ký Hội đồng là lãnh đạo cán bộ Ban Chính sách pháp luật, ban Tài chính, Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội. 
2. Hội đồng đánh giá, xếp loại TƯLĐTT có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thẩm định, đánh giá, chấm điểm các bản TƯLĐTT loại A, B được gửi đến LĐLĐ Thành phố. Đề xuất Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ và khen thưởng các tập thể và cá nhân trực tiếp thực hiện.

Điều 5. Quy trình thực hiện.

1. Các Công đoàn cơ sở căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố tự chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của đơn vị, doanh nghiệp. Sau khi chấm, thiết lập hồ sơ TƯLĐTT gửi lên Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận hồ sơ của Công đoàn cơ sở có trách nhiệm rà soát, đánh giá, chấm điểm lại chất lượng thương lượng TƯLĐTT của CĐCS đã được ký mới, ký lại trong tháng gửi về Thư viện TƯLĐTT và Hội đồng đánh giá, xếp loại TƯLĐTT Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng đánh giá, xét hỗ trợ định kỳ.

3. Ban Chính sách pháp luật đánh giá, chấm thẩm định lại các bản TƯLĐTT  đã được Công đoàn cấp trên cơ sở chấm xếp loại A, B, theo hình thức độc lập (2 lần chấm) lập phiếu chấm. Trường hợp kết quả chấm điểm giữa 2 thành viên chấm có kết quả lệch nhau 05 điểm trở lên, sẽ được tổng hợp báo cáo chủ tịch Hội đồng để xem xét quyết định kết quả xếp loại. Kết quả chấm thẩm định của Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố là căn cứ trình Hội đồng xem xét hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện theo quy định.

Chương III

HỖ TRỢ KINH PHÍ THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT                                               VÀ CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI TƯLĐTT

Điều 6. Thỏa ước lao động tập thể ngành, Thỏa ước lao động tập thể nhóm  doanh nghiệp.

1. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thương lượng và ký kết TƯLĐTT được thưởng bằng tiền với mức như sau:
- Với mỗi bản TƯLĐTT có từ 5 đến 10 doanh nghiệp tham gia và được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được thưởng 20.000.000 đồng/ bản (Hai mươi triệu đồng).
- Với mỗi bản TƯLĐTT có từ 11 doanh nghiệp trở lên tham gia hoặc TƯLĐTT ngành được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được thưởng 30.000.000 đồng/ bản (Ba mươi triệu đồng).

2. Ngoài ra, cá nhân cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thực hiện được thưởng với mức 5.000.000đ/bản và mức 7.000.000đ/bản tương ứng với mỗi loại trên.
Điều 7: Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
1. Đối với TƯLĐTT có thời hạn từ 24 tháng trở lên. 

 a) Mỗi bản được đánh giá, xếp loại A: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ: 8.500.000 đồng/bản.

Trong đó: 

- Tập thể Công đoàn cơ sở: 3.000.000đ;
- Người trực tiếp thương lượng: Chủ tịch CĐCS (hoặc Phó chủ tịch Công đoàn CĐCS ): 2.000.000đ;


- Tập thể Công đoàn cấp trên cơ sở: 1.500.000đ;

- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT: 2.000.000đ.

  b) Mỗi bản được đánh giá, xếp loại B: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ: 5.000.000 đồng/bản.

 Trong đó: 
- Tập thể Công đoàn cơ sở: 2.000.000đ;

- Người trực tiếp thương lượng: Chủ tịch CĐCS (hoặc Phó chủ tịch Công đoàn CĐCS): 1.000.000đ;
- Tập thể Công đoàn cấp trên cơ sở: 1.000.000đ;
- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT: 1.000.000đ.

2. Đối với TƯLĐTT có thời hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng. 

 a) Mỗi bản được đánh giá, xếp loại A: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ: 6.000.000 đồng/bản.

Trong đó: 
- Tập thể Công đoàn cơ sở: 2.000.000đ;

- Người trực tiếp thương lượng: Chủ tịch CĐCS (hoặc Phó chủ tịch Công đoàn CĐCS): 1.500.000đ;
- Tập thể Công đoàn cấp trên cơ sở: 1.000.000đ;

- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT: 1.500.000đ.
 b) Mỗi bản được đánh giá, xếp loại B: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ: 4.000.000 đồng/bản.

Trong đó: 
- Tập thể Công đoàn cơ sở: 1.000.000đ;

- Người trực tiếp thương lượng: Chủ tịch CĐCS (hoặc Phó chủ tịch Công đoàn CĐCS ): 1.000.000đ;

- Tập thể Công đoàn cấp trên cơ sở: 1.000.000đ;

- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT: 1.000.000đ.

Điều 8. Đối với doanh nghiệp ký TƯLĐTT có từ 500 lao động trở lên.

LĐLĐ Thành phố sẽ hỗ trợ bằng tiền như sau (ngoài mức thưởng quy định tại Điều 7 quy chế này).
1. TƯLĐTT đạt loại A. 
- Chủ tịch CĐCS được thưởng bằng tiền mức: 2.000.000đ;

- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết được thưởng: 1.000.000đ/bản.

2. TƯLĐTT đạt loại B: 

- Chủ tịch CĐCS được thưởng bằng tiền mức: 1.500.000đ;

- Cán bộ CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết được thưởng: 700.000đ/bản.

Điều 9. Mức hỗ trợ khác:
1. Cán bộ CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết mới, ký lại TƯLĐTT xếp loại C, D được hỗ trợ mức tương ứng: 500.000đ/bản. 
2. Hàng năm căn cứ chỉ tiêu số lượng TƯLĐTT được giao và chất lượng các bản TƯLĐTT đã được ký kết, LĐLĐ Thành phố sẽ xem xét quyết định mức khen thưởng đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và các cá nhân trực tiếp thực hiện.

Điều 10. Hỗ trợ chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT.


1. Hỗ trợ đối với cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp chấm, đánh giá xếp loại TƯLĐTT gửi lên Thư viện Thành phố đảm bảo đúng quy định: 50.000đ/bản.  

2. Hỗ trợ chấm thẩm định, đánh giá, xếp loại TƯLĐTT loại A, B phục vụ Hội đồng đánh giá, xếp loại xét hỗ trợ cho tập thể, cá nhân (cấp Thành phố): 50.000đ/bản. 
Điều 11. Kinh phí thực hiện.

1. Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ thuộc cấp Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chi từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động Thành phố.

2. Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ Công đoàn cơ sở được chi từ nguồn ngân sách của Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
3. Tổng mức kinh phí chi từ nguồn ngân sách Liên đoàn Lao động Thành phố để hỗ trợ các tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện thương lượng, ký kết, chấm xếp loại TƯLĐTT theo quy chế này không quá: 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng) theo Đề án số: …/ĐA-LĐLĐ ngày     /3/2021 của LĐLĐ Thành phố. 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 12. Ban Chính sách pháp luật.

 Giao Ban Chính sách Pháp luật là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai thực hiện quy chế này trong các cấp Công đoàn Thành phố. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy chế; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật lao động cũng như tình hình thực tế.


Điều 13. Ban Tài chính và UBKT LĐLĐ Thành phố.

`
1. Ban Tài chính: có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chi hỗ trợ đối với các nội dung trên đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 


2. UBKT LĐLĐ Thành phố: Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục và các các nội dung chi hỗ trợ  đảm bảo theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Điều 14. Công đoàn cấp trên cơ sở.


1. Căn cứ quy chế này và Đề án của LĐLĐ Thành phố, xây dựng hướng dẫn hỗ trợ, triển khai thực hiện ở cấp mình. Phổ biến công khai nội dung quy chế này đến 100% Công đoàn cơ sở thuộc đơn vị, địa phương quản lý.



2. Định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện tại cấp mình về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 15/7 và 05/12 hàng năm.
Điều 15. Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về LĐLĐ Thành phố (Qua Ban Chính sách pháp luật) để điều chỉnh, bỏ sung cho phù hợp./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Phi Thường
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